
STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Giới tính

Số Hợp đồng Lao 

động

Đối tượng 

lao động

1 Phan Thị Thanh Trong 24/11/1996 Nữ 651MM/2024/EPS LĐMM

2 Nguyễn Đức Thuận 10/11/1986 Nam 668MM/2024/EPS LĐMM

3 Ngô Quang Thịnh 14/05/1979 Nam 699MM/2024/EPS LĐMM

4 Nguyễn Mạnh Cường 22/04/1988 Nam 700MM/2024/EPS LĐMM

5 Nguyễn Trùng Dương 08/03/1984 Nam 701MM/2024/EPS LĐMM

6 Nguyễn Ngọc Kính 19/03/1992 Nam 702MM/2024/EPS LĐMM

7 Lê Văn Tư 15/07/1996 Nam 703MM/2024/EPS LĐMM

8 Lê Giang Thuyền 08/08/1989 Nam 704MM/2024/EPS LĐMM

9 Trương Thị Huyền 20/11/1989 Nữ 705MM/2024/EPS LĐMM

10 Nguyễn Văn Hùng 05/01/1999 Nam 706MM/2024/EPS LĐMM

11 Phạm Đình Văn 16/12/1989 Nam 707MM/2024/EPS LĐMM

12 Thái Đình Dũng 01/07/1994 Nam 708MM/2024/EPS LĐMM

13 Phạm Văn Đạo 31/10/1994 Nam 709MM/2024/EPS LĐMM

14 Đào Đức Kiên 17/07/1982 Nam 710MM/2024/EPS LĐMM

15 Hoàng Bá Hùng 09/08/1992 Nam 711MM/2024/EPS LĐMM

16 Bùi Quốc Khánh 10/11/1995 Nam 712MM/2024/EPS LĐMM

17 Phan Văn Tuấn 24/04/1992 Nam 713MM/2024/EPS LĐMM

18 Đỗ Thị Hoa 07/01/1992 Nữ 714MM/2024/EPS LĐMM

19 Lục Mạnh Tiến 04/03/1992 Nam 715MM/2024/EPS LĐMM

20 Nguyễn Văn Lương 10/05/1990 Nam 716MM/2024/EPS LĐMM

21 Ngô Văn Trung 03/07/1990 Nam 717MM/2024/EPS LĐMM

22 Nguyễn Văn Trực 10/07/1991 Nam 718MM/2024/EPS LĐMM

23 Bùi Văn Báo 10/07/1982 Nam 719MM/2024/EPS LĐMM

24 Nguyễn Ngọc Hoàng 03/02/1992 Nam 720MM/2024/EPS LĐMM

25 Đặng Văn Quý 16/09/1995 Nam 721MM/2024/EPS LĐMM

26 Vi Văn Quận 09/08/1992 Nam 722MM/2024/EPS LĐMM

27 Lê Công Lực 20/04/1993 Nam 723MM/2024/EPS LĐMM

28 Tạ Phước Kế 18/06/1998 Nam 724MM/2024/EPS LĐMM

29 Nông Đức Thương 16/11/1989 Nam 725MM/2024/EPS LĐMM

30 Lục Bá Tâm 10/02/1990 Nam 726MM/2024/EPS LĐMM

31 Lê Đức Linh 10/08/1995 Nam 727MM/2024/EPS LĐMM

32 Phạm Văn Hải 10/02/1986 Nam 728MM/2024/EPS LĐMM

33 Trần Hữu Bách 23/03/1992 Nam 729MM/2024/EPS LĐMM

34 Nguyễn Văn Long 07/10/2000 Nam 730MM/2024/EPS LĐMM

35 Nguyễn Thành Trọng 09/04/1996 Nam 731MM/2024/EPS LĐMM

36 Lý Văn Nước 16/09/1990 Nam 732MM/2024/EPS LĐMM
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37 Lê Đình Triệu 13/09/1997 Nam 733MM/2024/EPS LĐMM

38 Bùi Huyền Trang 20/12/1991 Nữ 734MM/2024/EPS LĐMM

39 Trần Sỹ Đức 11/07/1992 Nam 735MM/2024/EPS LĐMM

40 Phạm Hữu Nam 20/05/2000 Nam 736MM/2024/EPS LĐMM

41 Nguyễn Sỹ Phúc 09/06/1997 Nam 737MM/2024/EPS LĐMM

42 Tran Thanh Tung 20/06/1990 Nam 738MM/2024/EPS LĐMM

43 Nguyễn Phong Lưu 10/10/1990 Nam 739MM/2024/EPS LĐMM

44 Lê Văn Thành 23/05/1997 Nam 740MM/2024/EPS LĐMM

45 Nguyễn Tú Đạt 04/09/1995 Nam 741MM/2024/EPS LĐMM

46 Nguyễn Đình Cương 29/08/1992 Nam 742MM/2024/EPS LĐMM

47 Nguyễn Đình Thật 10/09/1989 Nam 6938/2024/EPS LĐ CBT

48 Nguyễn Văn Diệp 04/04/1986 Nam 6939/2024/EPS LĐ CBT

49 Phạm Kim Giang 21/07/1988 Nam 6940/2024/EPS LĐ CBT

50 Vũ Duy Thương 04/12/1987 Nam 6941/2024/EPS LĐ CBT

51 Vũ Văn Mạnh 20/01/1992 Nam 6942/2024/EPS LĐ CBT

52 Hoàng Trí Thức 26/04/1988 Nam 6943/2024/EPS LĐ CBT

53 Nguyễn Đức Tuấn 11/01/1986 Nam 6944/2024/EPS LĐ CBT

54 Phạm Chí Trung 30/09/1985 Nam 6945/2024/EPS LĐ CBT

55 Đỗ Xuân Thắng 23/06/1987 Nam 6946/2024/EPS LĐ CBT

56 Vũ Văn Hảo 02/03/1988 Nam 6947/2024/EPS LĐ CBT

57 Nguyễn Văn Sáng 02/04/1984 Nam 6948/2024/EPS LĐ CBT

58 Biện Văn Tuân 10/04/1984 Nam 6949/2024/EPS LĐ CBT

59 Hồ Phúc Thành 11/07/1988 Nam 6950/2024/EPS LĐ CBT

60 Nguyễn Đình Lâm 05/07/1990 Nam 6951/2024/EPS LĐ CBT

61 Nguyễn Văn Toản 08/03/1986 Nam 6952/2024/EPS LĐ CBT

62 Phan Văn Dũng 01/02/1987 Nam 6953/2024/EPS LĐ CBT

63 Trần Văn Đô 08/10/1984 Nam 6954/2024/EPS LĐ CBT

64 Bùi Xuân Vĩnh 10/07/1990 Nam 6955/2024/EPS LĐ CBT

65 Đào Văn Diệu 16/05/1985 Nam 6956/2024/EPS LĐ CBT

66 Tăng Văn Vỹ 11/05/1989 Nam 6957/2024/EPS LĐ CBT

67 Bùi Quang Thịnh 01/08/1988 Nam 6958/2024/EPS LĐ CBT

68 Nguyễn Văn Thạch 14/09/1993 Nam 6959/2024/EPS LĐ CBT

69 Phạm Văn Mạnh 21/02/1986 Nam 6960/2024/EPS LĐ CBT

70 Trần Đình Chung 07/07/1988 Nam 6961/2024/EPS LĐ CBT

71 Hoàng Xuân Sơn 09/07/1986 Nam 6962/2024/EPS LĐ CBT

72 Lê Đăng Thành 11/01/1984 Nam 6963/2024/EPS LĐ CBT

73 Nguyễn Văn Kỳ 19/02/1987 Nam 6964/2024/EPS LĐ CBT

74 Nguyễn Văn Quyết 30/12/1991 Nam 6965/2024/EPS LĐ CBT

75 Trần Công Tùng 25/05/1984 Nam 6966/2024/EPS LĐ CBT

76 Võ Văn Giang 02/09/1988 Nam 6967/2024/EPS LĐ CBT

77 Đỗ Văn Học 12/02/1988 Nam 6968/2024/EPS LĐ CBT

78 Phạm Minh Hiếu 06/03/1996 Nam 6969/2024/EPS LĐ CBT



79 Bùi Đình Ninh 19/12/1993 Nam 6970/2024/EPS LĐ CBT

80 Trần Sỹ Quỳnh 13/12/1984 Nam 6971/2024/EPS LĐ CBT

81 Nguyễn Đăng Cường 05/06/1986 Nam 6972/2024/EPS LĐ CBT

82 Lê Văn Tân 15/07/1990 Nam 6973/2024/EPS LĐ CBT

83 Trịnh Mai Toàn 07/12/1988 Nam 6974/2024/EPS LĐ CBT

84 Nguyễn Văn Tiệp 24/11/1988 Nam 6975/2024/EPS LĐ CBT


